
STT Mã số NPP Họ tên Đào tạo viên Hình thức Thời gian đào tạo Kết quả đào tạo Ngày phát thẻ Số thẻ thành viên

1 75304189 NGUYỄN THỊ LƯ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 27/11/2024 Đạt 28/11/2024 75304189

2 75304191 TRẦN THỊ HẢI YẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 28/11/2024 Đạt 29/11/2024 75304191

3 75303933 NGUYỄN ĐỨC MINH TRUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 28/11/2024 Đạt 29/11/2024 75303933

4 75301075 TRẦN THỊ OANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 29/11/2024 Đạt 02/12/2024 75301075

5 75243261 ĐOÀN VÕ THANH NGÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 29/11/2024 Đạt 02/12/2024 75243261

6 75304714 NGUYỄN THỊ KIM LOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 29/11/2024 Đạt 02/12/2024 75304714

7 75304713 NGUYỄN THỊ NGỌC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 29/11/2024 Đạt 02/12/2024 75304713

8 75303049 HUỲNH MINH TRÍ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 29/11/2024 Đạt 02/12/2024 75303049

9 75303717 VƯƠNG ĐÌNH HIẾU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 29/11/2024 Đạt 02/12/2024 75303717

10 75302833 NGUYỄN VÂN ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/11/2024 Đạt 02/12/2024 75302833

11 75304715 PHẠM THỊ MINH HUỆ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/11/2024 Đạt 02/12/2024 75304715

12 75304287 ĐỖ THỊ THU HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/11/2024 Đạt 02/12/2024 75304287

13 75303495 TRẦN KHÁNH PHONG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/11/2024 Đạt 02/12/2024 75303495

14 75303496 PHẠM KHẢ LUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/11/2024 Đạt 02/12/2024 75303496

15 75304621 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 30/11/2024 Đạt 02/12/2024 75304621

16 75304622 TRỊNH THỊ QUỲNH LIÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 01/12/2024 Đạt 02/12/2024 75304622

17 75304623 VŨ VĂN BÌNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 01/12/2024 Đạt 02/12/2024 75304623

18 75304702 PHÍ THỊ NHẠN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/12/2024 Đạt 03/12/2024 75304702

19 75299552 VŨ THỊ CHIẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/12/2024 Đạt 03/12/2024 75299552

20 75303235 NGUYỄN THỊ HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/12/2024 Đạt 03/12/2024 75303235

21 75304855 NGUYỄN VĂN ĐỘI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/12/2024 Đạt 03/12/2024 75304855

22 75304856 NGUYỄN VĂN VINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 02/12/2024 Đạt 03/12/2024 75304856

23 75243278 LIÊU HOÀNG TƯỜNG VI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/12/2024 Đạt 04/12/2024 75243278

24 75303497 TRẦN THỊ THẮM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/12/2024 Đạt 04/12/2024 75303497

25 75303876 NGUYỄN THỊ GIÀU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/12/2024 Đạt 04/12/2024 75303876

26 75304857 NGUYỄN THỊ KHÁNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/12/2024 Đạt 04/12/2024 75304857

27 75302936 NGUYỄN THỊ GIANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/12/2024 Đạt 04/12/2024 75302936

28 75303499 PHẠM THẾ CƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/12/2024 Đạt 04/12/2024 75303499

29 75304888 HOÀNG THỊ LAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/12/2024 Đạt 04/12/2024 75304888

30 75304716 LÊ THỊ NGHĨA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/12/2024 Đạt 04/12/2024 75304716

31 75304719 NGUYỄN THỊ TUẤT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 03/12/2024 Đạt 04/12/2024 75304719

32 75304717 PHẠM THỊ THẬN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 04/12/2024 Đạt 05/12/2024 75304717

33 75304902 BÙI VĂN PHỤNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 04/12/2024 Đạt 05/12/2024 75304902

34 75304718 ĐỖ MẠNH HÙNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 04/12/2024 Đạt 05/12/2024 75304718

35 75304711 CÁT VĂN VINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 04/12/2024 Đạt 05/12/2024 75304711

36 75304626 BÙI THỊ PHẤN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 04/12/2024 Đạt 05/12/2024 75304626

37 75301666 TRẦN THỊ NHÀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 04/12/2024 Đạt 05/12/2024 75301666

38 75303898 QUÁCH THỊ LUYẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75303898

39 75304359 TRẦN TÚ ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304359

40 75304353 NGUYỄN THỊ LỆ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304353

41 75304360 PHẠM THỊ TUYẾT NHANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304360

42 75304627 CHU VĂN VĨNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304627

43 75304568 TRƯƠNG THỊ BÍCH HUYỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304568

44 75304567 LÊ THỊ CHÂU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304567

45 75304625 PHÙNG THỊ THÌN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304625

46 75304904 HÀ THỊ HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304904

47 75304905 VŨ ĐỨC HIỆP TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304905

48 75304906 NGUYỄN THỊ MƠ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304906

49 75304907 NGUYỄN THỊ VƯỢNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304907

50 75304572 NGUYỄN NGỌC THỊNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304572

51 75304903 NGUYỄN THỊ THƠM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304903

52 75304720 TRẦN THỊ DỤC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 05/12/2024 Đạt 06/12/2024 75304720

53 75304708 NGUYỄN NGỌC TIẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304708

54 75304628 NGUYỄN VĂN QUYÊT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304628

55 75243286 ĐOÀN VÕ QUỲNH NHƯ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75243286

56 75304721 NGÔ VĂN YÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304721

57 75304505 TRẦN VĂN QUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304505

58 75304629 LƯ THỊ THU HUYỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304629

59 75304860 NGUYỄN HỮU THUẦN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304860

60 75304861 VŨ THỊ HƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304861

61 75301080 VŨ THỊ THỦY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75301080

62 75304859 NGUYỄN THỊ NGÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304859

63 75304260 NGUYỄN THỊ THU DUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304260

64 75303500 LÊ VĂN LONG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75303500

65 75303498 BẰNG VĂN BẨY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75303498

66 75304733 TẠ VĂN CÔNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304733

67 75304734 NGUYỄN THỊ HUỆ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304734

68 75304261 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 06/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304261

69 75304862 NGUYỄN THỊ HOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304862

70 75304361 CAO VĂN HIẾU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304361

71 75303501 TRẦN THỊ NHO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/12/2024 Đạt 09/12/2024 75303501

72 75304735 KIỀU THỊ KHUÊ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 07/12/2024 Đạt 09/12/2024 75304735

73 75301296 NGUYỄN HẢI ĐĂNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/12/2024 Đạt 09/12/2024 75301296

74 75303502 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 08/12/2024 Đạt 09/12/2024 75303502

75 75304578 TRƯƠNG HỮU TÍN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/12/2024 Đạt 10/12/2024 75304578

76 75304577 NGUYỄN THỊ HOÀI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/12/2024 Đạt 10/12/2024 75304577

77 75304575 VÕ THỊ NGA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/12/2024 Đạt 10/12/2024 75304575

78 75304576 NGUYỄN VĂN QUYỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/12/2024 Đạt 10/12/2024 75304576

79 75304748 CHU NGỌC LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/12/2024 Đạt 10/12/2024 75304748

80 75303878 NGUYỄN PHÚC LIỄU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/12/2024 Đạt 10/12/2024 75303878

81 75301295 LÊ THỊ CHIỀU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 09/12/2024 Đạt 10/12/2024 75301295

82 75304736 TỪ THỊ HUỆ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/12/2024 Đạt 11/12/2024 75304736

83 75303051 ĐỖ ĐỨC VƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/12/2024 Đạt 11/12/2024 75303051

84 75304737 TĂNG BẢO SANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/12/2024 Đạt 11/12/2024 75304737

85 75304636 HOÀNG THỊ PHƯỢNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/12/2024 Đạt 11/12/2024 75304636

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM

DANH SÁCH ĐÀO TẠO CƠ BẢN VÀ CẤP THẺ THÀNH VIÊN THÁNG 12 NĂM 2024
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86 75303503 TRẦN THỊ HƯỚC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/12/2024 Đạt 11/12/2024 75303503

87 75304624 BÙI VĂN TỨ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/12/2024 Đạt 11/12/2024 75304624

88 75304722 NGUYỄN THU THẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/12/2024 Đạt 11/12/2024 75304722

89 75304739 VŨ THỊ CẨM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/12/2024 Đạt 11/12/2024 75304739

90 75304863 KIỀU THỊ PHƯƠNG HƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/12/2024 Đạt 11/12/2024 75304863

91 75304864 LÂM THỊ HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 10/12/2024 Đạt 11/12/2024 75304864

92 75304262 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/12/2024 Đạt 12/12/2024 75304262

93 75304263 NGUYỄN QUÝ TỚI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/12/2024 Đạt 12/12/2024 75304263

94 75304363 NGUYỄN THỊ HIẾU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/12/2024 Đạt 12/12/2024 75304363

95 75304631 NGÔ THỊ HƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/12/2024 Đạt 12/12/2024 75304631

96 75302883 BÙI THỊ LĨNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/12/2024 Đạt 12/12/2024 75302883

97 75303504 ĐỖ THỊ HÀ PHƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/12/2024 Đạt 12/12/2024 75303504

98 75303506 PHẠM THỊ DUY KHOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/12/2024 Đạt 12/12/2024 75303506

99 75303505 ĐỖ KIẾN QUỐC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/12/2024 Đạt 12/12/2024 75303505

100 75302937 ĐỖ THỊ MÙA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/12/2024 Đạt 12/12/2024 75302937

101 75303814 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/12/2024 Đạt 12/12/2024 75303814

102 75304741 VŨ THỊ MAI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 11/12/2024 Đạt 12/12/2024 75304741

103 75303739 PHAN THỊ THÀNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75303739

104 75304742 NGUYỄN THỊ BÍCH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75304742

105 75304866 NGUYỄN THỊ THÚY NAM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75304866

106 75304867 MAI THỊ LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75304867

107 75304362 LA THỊ NGA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75304362

108 75299733 TRẦN HỮU HÙNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75299733

109 75304351 NGUYỄN ĐỨC THIỆN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75304351

110 75299555 NGUYỄN THỊ MINH HÀ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75299555

111 75304580 PHAN THỊ MỸ TRINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75304580

112 75304581 NGUYỄN ĐỒNG TẠO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75304581

113 75301664 LÊ VĂN TIỆM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75301664

114 75303135 LÊ THỊ MAI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75303135

115 75304740 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75304740

116 75304743 NGUYỄN NHẬT TÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75304743

117 75304908 TRẦN THỊ HƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75304908

118 75304579 TRẦN THỊ KIM OANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 12/12/2024 Đạt 13/12/2024 75304579

119 75303917 DƯƠNG THỊ ÚT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75303917

120 75301297 VŨ ĐĂNG KHUY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75301297

121 75303915 LƯU XUÂN NGUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75303915

122 75304582 NGUYỄN XUÂN BÌNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304582

123 75304729 LÊ THỊ HẰNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304729

124 75304290 NGUYỄN THỊ THẮM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304290

125 75303918 LÝ THỊ HỒNG HẢI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75303918

126 75303507 HÀ THỊ BÍCH LAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75303507

127 75304188 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304188

128 75304633 ĐẶNG THỊ HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304633

129 75304744 NGUYỄN THỊ HOA TRÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304744

130 75304587 NGUYỄN NHẬT HOÀNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304587

131 75302834 CHU THỊ VIÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75302834

132 75304632 NGUYỄN THANH HẢI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304632

133 75304583 NGUYỄN THỊ THU THỦY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 13/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304583

134 75304745 CHU THỊ LONG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 14/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304745

135 75304291 VŨ THỊ NGỌC ÁNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 14/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304291

136 75304270 TRẦN VĂN NGHIÊM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 14/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304270

137 75303936 LÊ NGỌC XUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 14/12/2024 Đạt 16/12/2024 75303936

138 75303934 VÕ VĂN SỸ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/12/2024 Đạt 16/12/2024 75303934

139 75303937 NGUYỄN HỮU HOÀNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/12/2024 Đạt 16/12/2024 75303937

140 75304584 PHAN THỊ BÍCH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304584

141 75302835 NGHIÊM XUÂN QUANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/12/2024 Đạt 16/12/2024 75302835

142 75302899 NGUYỄN PHƯƠNG MAI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/12/2024 Đạt 16/12/2024 75302899

143 75303509 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/12/2024 Đạt 16/12/2024 75303509

144 75304750 BẠCH THỊ BÌNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304750

145 75304747 HÀ VĂN BÍNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304747

146 75304591 PHAN THỊ MỸ DUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304591

147 75304865 NGUYỄN THỊ LOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304865

148 75304869 NGUYỄN THỊ HÒA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304869

149 75304357 DƯƠNG VĂN PHÚ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 15/12/2024 Đạt 16/12/2024 75304357

150 75304751 NGUYỄN HƯƠNG GIANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/12/2024 Đạt 17/12/2024 75304751

151 75304354 PHẠM THỊ LAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/12/2024 Đạt 17/12/2024 75304354

152 75304634 TẠ VĂN SÁU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/12/2024 Đạt 17/12/2024 75304634

153 75303510 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/12/2024 Đạt 17/12/2024 75303510

154 75304264 TRƯƠNG THỊ NGỌC LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/12/2024 Đạt 17/12/2024 75304264

155 75304872 LÊ ĐỨC ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/12/2024 Đạt 17/12/2024 75304872

156 75304870 KHUẤT THỊ HIẾU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/12/2024 Đạt 17/12/2024 75304870

157 75304871 NGUYỄN THỊ NHÁNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/12/2024 Đạt 17/12/2024 75304871

158 75304586 HUỲNH THỊ DANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/12/2024 Đạt 17/12/2024 75304586

159 75303935 ĐINH VĂN ĐỒNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/12/2024 Đạt 17/12/2024 75303935

160 75304752 NGUYỄN THỊ NHẪN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 16/12/2024 Đạt 17/12/2024 75304752

161 75303508 NÔNG QUANG ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/12/2024 Đạt 18/12/2024 75303508

162 75304585 NGUYỄN NGỌC THÚY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/12/2024 Đạt 18/12/2024 75304585

163 75303511 VŨ THỊ MINH ÁNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/12/2024 Đạt 18/12/2024 75303511

164 75303862 NGUYỄN ĐÌNH NAM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/12/2024 Đạt 18/12/2024 75303862

165 75302885 NGÔ TỐ CHINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/12/2024 Đạt 18/12/2024 75302885

166 75303513 NGUYỄN VĂN THƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/12/2024 Đạt 18/12/2024 75303513

167 75303512 LÊ THANH SƠN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/12/2024 Đạt 18/12/2024 75303512

168 75304746 CHU THỊ THỊNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/12/2024 Đạt 18/12/2024 75304746

169 75304366 TRƯƠNG THỊ CAM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/12/2024 Đạt 18/12/2024 75304366

170 75302894 PHẠM VĂN TÌNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 17/12/2024 Đạt 18/12/2024 75302894
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171 75243296 NGUYỄN VĂN PHONG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 18/12/2024 Đạt 19/12/2024 75243296

172 75304589 NGÔ THỊ THU TRANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 18/12/2024 Đạt 19/12/2024 75304589

173 75304637 NGUYỄN THỊ BÍCH HỢP TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 18/12/2024 Đạt 19/12/2024 75304637

174 75304874 HÀ THỊ TRÚC LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304874

175 75304337 PHẠM THỊ DÙNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304337

176 75305021 BÀN VĂN THÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75305021

177 75304635 NGÔ THỊ VÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304635

178 75304355 PHẠM THỊ LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304355

179 75304356 PHẠM THỊ THÙY DUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304356

180 75304876 NGUYỄN DIỆU KHÁNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304876

181 75304873 HÀ VĂN GIANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304873

182 75303879 NGUYỄN XUÂN HỒNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75303879

183 75304879 NGUYỄN THỊ LỤA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304879

184 75304878 VŨ THỊ PHƯỢNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304878

185 75303234 HÀ THỊ HOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75303234

186 75304639 TÔ THỊ HOA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304639

187 75304880 TRƯƠNG THỊ ÁNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304880

188 75304881 NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304881

189 75304877 NGUYỄN KIM LOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 19/12/2024 Đạt 20/12/2024 75304877

190 75304758 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304758

191 75304638 KIỀU THỊ XUÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304638

192 75304640 KIỀU ĐỨC VƯỢNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304640

193 75304727 VŨ THỊ BÌNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304727

194 75304560 ĐẶNG HỮU HUY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304560

195 75302898 ĐINH THỊ LAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/12/2024 Đạt 23/12/2024 75302898

196 75299736 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/12/2024 Đạt 23/12/2024 75299736

197 75304186 ĐẶNG NGỌC QUỲNH ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304186

198 75304875 KHUẤT THỊ VIÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304875

199 75304641 NGUYỄN THỊ LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304641

200 75299558 PHÙNG THỊ MAI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 20/12/2024 Đạt 23/12/2024 75299558

201 75243262 NGUYỄN THỊ DUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/12/2024 Đạt 23/12/2024 75243262

202 75304185 NGUYỄN XUÂN THẮNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304185

203 75303514 NGUYỄN THỊ BẨY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/12/2024 Đạt 23/12/2024 75303514

204 75243263 TẠ THỊ THU TUYẾT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/12/2024 Đạt 23/12/2024 75243263

205 75304882 LÊ THỊ HƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304882

206 75304883 NGUYỄN ĐỨC HOÀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304883

207 75304884 NGUYỄN MINH TUẤN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 21/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304884

208 75303053 TRƯƠNG THỊ CẨM TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/12/2024 Đạt 23/12/2024 75303053

209 75301884 TẠ THỊ THUYẾT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/12/2024 Đạt 23/12/2024 75301884

210 75304889 KHUẤT BÁ LINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304889

211 75304890 KIỀU THỊ HỢP TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 22/12/2024 Đạt 23/12/2024 75304890

212 75304885 NGUYỄN THỊ THẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/12/2024 Đạt 24/12/2024 75304885

213 75304770 NGUYỄN MINH HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/12/2024 Đạt 24/12/2024 75304770

214 75304910 ĐỖ THỊ THU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/12/2024 Đạt 24/12/2024 75304910

215 75304891 KHUẤT PHƯƠNG HỒNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/12/2024 Đạt 24/12/2024 75304891

216 75304887 NGUYỄN THỊ HỒNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/12/2024 Đạt 24/12/2024 75304887

217 75302895 TRẦN THỊ LONG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/12/2024 Đạt 24/12/2024 75302895

218 75304365 NGUYỄN THỊ LOAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/12/2024 Đạt 24/12/2024 75304365

219 75304892 LÊ THỊ SINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/12/2024 Đạt 24/12/2024 75304892

220 75304760 LÊ THỊ THANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/12/2024 Đạt 24/12/2024 75304760

221 75304592 NGUYỄN THÀNH TRUNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/12/2024 Đạt 24/12/2024 75304592

222 75243294 LÊ THỊ MINH NGỌC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 23/12/2024 Đạt 24/12/2024 75243294

223 75304757 HOÀNG THỊ THANH HOÀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75304757

224 75299556 HOÀNG THỊ QUYẾT TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75299556

225 75304298 NGUYỄN THỊ THỦY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75304298

226 75304643 KHUẤT THỊ ĐÀO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75304643

227 75304642 CẤN THỊ THANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75304642

228 75304364 NGUYỄN THỊ THỨC TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75304364

229 75305058 PHAN VĂN GIA TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75305058

230 75302938 NGUYỄN HỮU VỊ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75302938

231 75303052 LÊ THỊ THẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75303052

232 75314911 NGUYỄN THỊ THUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75314911

233 75304909 TRƯƠNG BẰNG GIANG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75304909

234 75301299 ĐÀO VĂN TUYẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75301299

235 75303939 TRẦN ANH VŨ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75303939

236 75304893 ĐẶNG THU HIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 24/12/2024 Đạt 25/12/2024 75304893

237 75243501 BÙI CÔNG THẮNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75243501

238 75243505 PHẠM NGUYỄN HUYỀN TRÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75243505

239 75301298 PHẠM VĂN TUYÊN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75301298

240 75304561 NGUYỄN VĂN VŨ TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75304561

241 75302896 NGUYỄN THỊ THU THẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75302896

242 75303054 NGUYỄN THỊ LUYẾN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75303054

243 75243591 BẠCH THỊ DIỆP TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75243591

244 75304367 LÒ VĂN PHÁI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75304367

245 75304911 LÊ THỊ THUẦN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75304911

246 75304894 TẠ THỊ THU PHƯƠNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75304894

247 75304644 PHẠM DUY LONG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75304644

248 75304726 PHẠM THỊ THẢO TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75304726

249 75304912 NGUYỄN TIẾN TRỌNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75304912

250 75305057 PHAN NHƯ ANH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75305057

251 75304368 NGUYỄN THỊ QUY TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75304368

252 75302900 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 25/12/2024 Đạt 26/12/2024 75302900

253 75302893 NGUYỄN THỊ HẰNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75302893

254 75304272 TRẦN THỊ HẢI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75304272

255 75302897 ĐINH VIẾT HIẾU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75302897
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256 75304645 NGUYỄN THỊ TƯƠI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75304645

257 75304271 LÊ THỊ HẠNH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75304271

258 75304266 TRẦN THỊ MIỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75304266

259 75305042 LÊ THỊ HÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75305042

260 75302939 TRẦN THỊ THANH HUYỀN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75302939

261 75304762 HOÀNG THỊ LAN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75304762

262 75304761 CHU THỊ VÂN TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75304761

263 75302940 LÊ ĐỨC MINH TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75302940

264 75304646 TẠ DUY DŨNG TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75304646

265 75305043 LƯƠNG THỊ MAI TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75305043

266 75304647 KIỀU CAO CHÂU TRẦN THỊ HÀ TRỰC TUYẾN 26/12/2024 Đạt 27/12/2024 75304647


